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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

      1. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) được quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

      2. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) do nhà trường quản lý và sử dụng.

      3. Giáo viên môn học trực tiếp ghi vào Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) đầy đủ các thông
tin cần thiết của môn học do giáo viên phụ trách, khớp với các thông tin trong Sổ theo dõi và đánh giá học
sinh (của giáo viên), kí tên và ghi rõ họ tên vào cuối danh sách học sinh đối với từng môn học. Trường hợp
có nhiều giáo viên cùng tham gia dạy học thì các giáo viên môn học cùng kí tên và ghi rõ họ tên vào cuối
danh sách học sinh đối với từng môn học.

      Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp ghi vào Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) những thông tin
thuộc nhiệm vụ quy định cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

      4. Không ghi bằng mực đỏ (trừ trường hợp sửa chữa), các loại mực có thể tẩy xóa được; việc ghi Sổ theo
dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) phải cập nhật đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch dạy học và giáo
dục của tổ chuyên môn và bảo quản, giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ.

      5. Khi sửa chữa dùng bút đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi
nội dung cũ, ký xác nhận về sự sửa chữa ở ngay cạnh hoặc ở cột Ghi chú.

      6. Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên môn học chỉ cung cấp các thông tin về kết quả rèn
luyện và học tập của học sinh trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) cho riêng từng học sinh
hoặc cha mẹ học sinh.



SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH

Số
TT Họ và tên học sinh

Ngày,
tháng , năm

sinh
Nơi sinh Dân tộc Nam

/Nữ Đối tượng  ưu tiên Địa chỉ g ia đình

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 22/08/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nữ Không Thôn 2

2 Hồ  A Bạo 20/05/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nam Không Thôn 1

3 Trần Thị Kim Chi 11/02/2010 Huyện Nam Trà  My, Quảng  Nam Ca-dong Nữ Con dân tộc vùng cao Thôn 4

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 16/07/2010 Tư Nghĩa, Quảng  Ngãi Kinh Nữ Không Thôn 2

5 Hồ  Thị Thúy Hiển 28/10/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nữ Không Thôn 1

6 Hồ  Thị Mỹ Huệ 10/05/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nữ Không Thôn 3

7 Hồ  Thị Bích Khi 26/12/2008 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nữ Không Thôn 3

8 Nguyễn Anh Khoa 21/01/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nam Không Thôn 1

9 Hồ  Thanh Khuê 04/07/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nam Không Thôn 1

10 Đinh Hoàng  Kiếm 05/08/2008 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nam Không Thôn 3

11 Hồ  Gia Kiệt 02/03/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nam Không Thôn 2

12 Đinh Thị Mỹ Linh 14/07/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Xê đăng Nữ Không Thôn 2

13 Hồ  Đinh Hoàng  Luân 22/08/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nam Không Thôn 1

14 Thái Khắc Tuấn Minh 14/10/2010 Đô Lương , Nghệ An Kinh Nam Không Thôn 1

15 Đinh Phước Mỹ 01/11/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nam Không Thôn 2

16 Nguyễn Thị An Na 24/01/2010 Ý Yên, Nam Định Kinh Nữ Không Thôn 2

17 Nguyễn Trung  Nam 04/08/2010 BV Hùng  Vương , TPHCM Kinh Nam Không Thôn 1

18 Trương  Bảo  Nam 20/07/2010 Tiên Phước, Quảng  Nam Kinh Nam Không Thôn 2

19 Hồ  Trần Bảo  Nhi 11/01/2010 BV Đa khoa Quảng  Nam Xê đăng Nữ Không Thôn 1

20 Đặng  Diệu Như 14/11/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Kinh Nữ Không Thôn 1

21 Đinh Thị Yến Như 02/03/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nữ Không Thôn 1

22 Lê Mạnh Bảo  Quý 15/08/2010 Nông  Cống , Thanh Hóa Kinh Nam Không Thôn 2

23 Nguyễn Thị Minh Quyến 04/10/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nữ Không Thôn 3

24 Bùi Hồ  Hoàng  Thành 16/06/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nam Không Thôn 1

25 Hồ  Ngọc Thiện 20/02/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nam Không Thôn 2

26 Hoàng  Anh Thư 22/08/2010 Liên Chiểu, Đà Nẵng Tày Nữ Không Thôn 2

27 Mai Nguyên Thương 16/11/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Kinh Nữ Không Thôn 2

28 Đinh Thị Mai Tím 01/02/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nữ Không Thôn 3

29 Vũ Duy Trì 28/08/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nam Không Thôn 1

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 28/03/2010 Tiên Phước, Quảng  Nam Kinh Nữ Không Thôn 2

31 Phạm Minh Tú 24/07/2010 Bệnh viện Đa kho a Quảng  Nam Kinh Nam Không Thôn 2

32 Nguyễn Hoàng  Tuấn 09/03/2010 Tam Kì, Quảng  Nam Kinh Nam Không Thôn 1

33 Nguyễn Thảo  Uyên 13/01/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Co Nữ Không Thôn 1

34 Hồ  Hải Vững 08/10/2008 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nam Không Thôn 3

35 Rơ Thị Cẩm Vy 12/01/2010 Nam Trà My, Quảng  Nam Ca dong Nữ Không Thôn 1

36

37

38

39

40
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SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH

Số
TT

Họ và tên cha, nghề nghiệp, điện thoại, email
(hoặc người giám hộ)

Họ và tên mẹ, nghề nghiệp, điện thoại, email
(hoặc người giám hộ)

Những  thay đổ i cần chú ý trong  năm học
(gia đình, sức khỏe, nơi ở...)

1 Phạm Thị Bích Hương  - nông

2 Hồ Văn Ba - Nông Hồ Thị Ngọ  - Viên chức

3 Trần Cao  Hùng  - Nông  dân Hồ  Thị Sẽ - Nông  dân

4 Nguyễn Hòa - Viên chức Trần Thị Xuân - Lao  động  tự do

5 Hồ  Văn Ni - Nông Hồ THị Huyền - nông

6 Hồ Văn Viên - Nông Hồ Thị Hoa - nông

7 Hồ Văn Dũng  - Nông Hồ Thị Cúc - nông

8 Nguyễn Ngọc Yến - Nông Kim Thị Thu Phượng  - nông

9 Hồ Thanh Biên - Nông Hồ Thị Vinh - nông

10 Đinh Văn Hiếu - Nông Hồ Thị Mộng  Nhung  - nông

11 Hồ Văn Cầu - Nông Hồ Thị Lộc - nông

12 Đinh Văn Nhỏ  - Nông Hồ Thị Nhanh - nông

13 Hồ Văn Long  - Viên chức Đinh Thị Năm - Viên chức

14 Thái Khắc Dũng  - Viên chức Nguyễn THị Quyến - Viên chức

15 Đinh Văn Thuận - Nông Trần Thị Kim Phiên - nông

16 Nguyễn Quang  Minh - Lao  động  tự do Phạm Thị Như - Lao  động  tự do

17 Nguyễn Văn Quốc - Lao  động  tự do Ngô  Thị Thư - Lao  động  tự do

18 Trương  Kim Chung  - Lao  động  tự do Huỳnh Thị Hiền - Lao  động  tự do

19 Hồ Văn Hoanh - Thợ điện Trần Thị Lê - công  chức

20 Đặng  Viết Thắng  - Công  an Hồ  Thị Minh Thuận - Công  chức

21 Đinh Văn Thanh - Nông Hồ Thị Thuận - nông

22 Lê Mạnh Hoàng  - Buôn bán Lã Thị Bình - Lao  động  tự do

23 Nguyễn Hồng  Việt (chết) - Nông Nguyễn Thị Thu Lành - nông

24 Bùi Đình Lãnh - Nông Hồ Thị Lan - Viên chức

25 Hồ Văn Thảo  - Nông Hồ Thị Bê - Nông

26 Đỗ Anh Huấn - Nông Hoàng  Thị Nga - Viên chức

27 Mai Thị Ngọc - Buôn bán

28 Đinh Hồng  Tứ - Nông Trần Thị Nghiên - Nông

29 Vũ Ngọc Thảo  - Nông Lê Thị Dung  - nông

30 Phạm Hồng  Thuận - Nông  - 0985677251 Huỳnh Thị Tưởng  - Nông

31 Phạm Thanh Tân - Lao  động  tự do Hoàng  Thị Diễm Châu - Lao  động  tự do

32 Nguyễn Hồng  Đông  - Lao  động  tự do Huỳnh Thị Phương  Diệm - Viên chức

33 Nguyễn Văn Tư - Bộ  độ i Hồ  Thị Hà - Viên chức

34 Hồ Văn Danh - Nông Đinh Thị Theo  - Nông

35 Ra Mạnh Cường  - Nông Hồ Thị Thắm - nông

36

37

38

39

40
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Tháng 8 năm 2021 Tổng số học sinh của lớp: 35

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày

nghỉ
Thứ CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS p k

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 0 0 0

2 Hồ A Bạo 0 0 0

3 Trần Thị Kim Chi 0 0 0

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 0 0 0

5 Hồ Thị Thúy Hiển 0 0 0

6 Hồ Thị Mỹ Huệ 0 0 0

7 Hồ Thị Bích Khi 0 0 0

8 Nguyễn Anh Khoa 0 0 0

9 Hồ Thanh Khuê 0 0 0

10 Đinh Hoàng Kiếm 0 0 0

11 Hồ Gia Kiệt 0 0 0

12 Đinh Thị Mỹ Linh 0 0 0

13 Hồ Đinh Hoàng Luân 0 0 0

14 Thái Khắc Tuấn Minh 0 0 0

15 Đinh Phước Mỹ 0 0 0

16 Nguyễn Thị An Na 0 0 0

17 Nguyễn Trung Nam 0 0 0

18 Trương Bảo Nam 0 0 0

19 Hồ Trần Bảo Nhi 0 0 0

20 Đặng Diệu Như 0 0 0

21 Đinh Thị Yến Như 0 0 0

22 Lê Mạnh Bảo Quý 0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Quyến 0 0 0

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 0 0 0

25 Hồ Ngọc Thiện 0 0 0

26 Hoàng Anh Thư 0 0 0

27 Mai Nguyên Thương 0 0 0

28 Đinh Thị Mai Tím 0 0 0

29 Vũ Duy Trì 0 0 0

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 0 0 0

31 Phạm Minh Tú 0 0 0

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 0 0 0

33 Nguyễn Thảo Uyên 0 0 0

34 Hồ Hải Vững 0 0 0

35 Rơ Thị Cẩm Vy 0 0 0

36

37

38

39

40

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tỉ lệ: có phép: 0%, không phép: 0% Giáo viê n chủ nhiệ m
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Võ Thị Thanh Tâm Nguyễn Khắc Điệp
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Tháng 9 năm 2021 Tổng số học sinh của lớp: 35

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày

nghỉ
Thứ T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 TS p k

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 0 0 0

2 Hồ A Bạo P 1 1 0

3 Trần Thị Kim Chi P 1 1 0

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 0 0 0

5 Hồ Thị Thúy Hiển 0 0 0

6 Hồ Thị Mỹ Huệ 0 0 0

7 Hồ Thị Bích Khi 0 0 0

8 Nguyễn Anh Khoa P 1 1 0

9 Hồ Thanh Khuê 0 0 0

10 Đinh Hoàng Kiếm 0 0 0

11 Hồ Gia Kiệt P 1 1 0

12 Đinh Thị Mỹ Linh 0 0 0

13 Hồ Đinh Hoàng Luân 0 0 0

14 Thái Khắc Tuấn Minh 0 0 0

15 Đinh Phước Mỹ 0 0 0

16 Nguyễn Thị An Na 0 0 0

17 Nguyễn Trung Nam 0 0 0

18 Trương Bảo Nam 0 0 0

19 Hồ Trần Bảo Nhi 0 0 0

20 Đặng Diệu Như 0 0 0

21 Đinh Thị Yến Như 0 0 0

22 Lê Mạnh Bảo Quý 0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Quyến P P P P 4 4 0

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 0 0 0

25 Hồ Ngọc Thiện 0 0 0

26 Hoàng Anh Thư 0 0 0

27 Mai Nguyên Thương 0 0 0

28 Đinh Thị Mai Tím 0 0 0

29 Vũ Duy Trì 0 0 0

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 0 0 0

31 Phạm Minh Tú 0 0 0

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 0 0 0

33 Nguyễn Thảo Uyên 0 0 0

34 Hồ Hải Vững 0 0 0

35 Rơ Thị Cẩm Vy 0 0 0

36

37

38

39

40

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 8 8 0

Tỉ lệ: có phép: 100%, không phép: 0% Giáo viê n chủ nhiệ m
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Võ Thị Thanh Tâm Nguyễn Khắc Điệp
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Tháng 10 năm 2021 Tổng số học sinh của lớp: 35

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày

nghỉ
Thứ T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN TS p k

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 0 0 0

2 Hồ A Bạo 0 0 0

3 Trần Thị Kim Chi P 1 1 0

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 0 0 0

5 Hồ Thị Thúy Hiển 0 0 0

6 Hồ Thị Mỹ Huệ 0 0 0

7 Hồ Thị Bích Khi 0 0 0

8 Nguyễn Anh Khoa 0 0 0

9 Hồ Thanh Khuê 0 0 0

10 Đinh Hoàng Kiếm 0 0 0

11 Hồ Gia Kiệt 0 0 0

12 Đinh Thị Mỹ Linh 0 0 0

13 Hồ Đinh Hoàng Luân 0 0 0

14 Thái Khắc Tuấn Minh 0 0 0

15 Đinh Phước Mỹ 0 0 0

16 Nguyễn Thị An Na 0 0 0

17 Nguyễn Trung Nam 0 0 0

18 Trương Bảo Nam 0 0 0

19 Hồ Trần Bảo Nhi 0 0 0

20 Đặng Diệu Như 0 0 0

21 Đinh Thị Yến Như 0 0 0

22 Lê Mạnh Bảo Quý 0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Quyến 0 0 0

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 0 0 0

25 Hồ Ngọc Thiện 0 0 0

26 Hoàng Anh Thư 0 0 0

27 Mai Nguyên Thương 0 0 0

28 Đinh Thị Mai Tím 0 0 0

29 Vũ Duy Trì 0 0 0

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 0 0 0

31 Phạm Minh Tú 0 0 0

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 0 0 0

33 Nguyễn Thảo Uyên 0 0 0

34 Hồ Hải Vững 0 0 0

35 Rơ Thị Cẩm Vy 0 0 0

36

37

38

39

40

Tổng số 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Tỉ lệ: có phép: 100%, không phép: 0% Giáo viê n chủ nhiệ m
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Võ Thị Thanh Tâm Nguyễn Khắc Điệp
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Tháng 11 năm 2021 Tổng số học sinh của lớp: 35

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày

nghỉ
Thứ T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS p k

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 0 0 0

2 Hồ A Bạo 0 0 0

3 Trần Thị Kim Chi P 1 1 0

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 0 0 0

5 Hồ Thị Thúy Hiển 0 0 0

6 Hồ Thị Mỹ Huệ P P P 3 3 0

7 Hồ Thị Bích Khi P P P 3 3 0

8 Nguyễn Anh Khoa 0 0 0

9 Hồ Thanh Khuê 0 0 0

10 Đinh Hoàng Kiếm P P P 3 3 0

11 Hồ Gia Kiệt 0 0 0

12 Đinh Thị Mỹ Linh 0 0 0

13 Hồ Đinh Hoàng Luân P 1 1 0

14 Thái Khắc Tuấn Minh 0 0 0

15 Đinh Phước Mỹ 0 0 0

16 Nguyễn Thị An Na 0 0 0

17 Nguyễn Trung Nam 0 0 0

18 Trương Bảo Nam 0 0 0

19 Hồ Trần Bảo Nhi P P P 3 3 0

20 Đặng Diệu Như 0 0 0

21 Đinh Thị Yến Như P 1 1 0

22 Lê Mạnh Bảo Quý 0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Quyến P P P 3 3 0

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 0 0 0

25 Hồ Ngọc Thiện P P 2 2 0

26 Hoàng Anh Thư 0 0 0

27 Mai Nguyên Thương 0 0 0

28 Đinh Thị Mai Tím P P P 3 3 0

29 Vũ Duy Trì P P 2 2 0

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 0 0 0

31 Phạm Minh Tú 0 0 0

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 0 0 0

33 Nguyễn Thảo Uyên 0 0 0

34 Hồ Hải Vững P P P 3 3 0

35 Rơ Thị Cẩm Vy P P 2 2 0

36

37

38

39

40

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 8 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0

Tỉ lệ: có phép: 100%, không phép: 0% Giáo viê n chủ nhiệ m
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Võ Thị Thanh Tâm Nguyễn Khắc Điệp
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Tháng 12 năm 2021 Tổng số học sinh của lớp: 35

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày

nghỉ
Thứ T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 TS p k

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 0 0 0

2 Hồ A Bạo 0 0 0

3 Trần Thị Kim Chi 0 0 0

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 0 0 0

5 Hồ Thị Thúy Hiển 0 0 0

6 Hồ Thị Mỹ Huệ 0 0 0

7 Hồ Thị Bích Khi 0 0 0

8 Nguyễn Anh Khoa 0 0 0

9 Hồ Thanh Khuê 0 0 0

10 Đinh Hoàng Kiếm 0 0 0

11 Hồ Gia Kiệt P P P 3 3 0

12 Đinh Thị Mỹ Linh 0 0 0

13 Hồ Đinh Hoàng Luân 0 0 0

14 Thái Khắc Tuấn Minh 0 0 0

15 Đinh Phước Mỹ 0 0 0

16 Nguyễn Thị An Na 0 0 0

17 Nguyễn Trung Nam 0 0 0

18 Trương Bảo Nam 0 0 0

19 Hồ Trần Bảo Nhi 0 0 0

20 Đặng Diệu Như 0 0 0

21 Đinh Thị Yến Như 0 0 0

22 Lê Mạnh Bảo Quý 0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Quyến K K K K K 5 0 5

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 0 0 0

25 Hồ Ngọc Thiện 0 0 0

26 Hoàng Anh Thư 0 0 0

27 Mai Nguyên Thương 0 0 0

28 Đinh Thị Mai Tím 0 0 0

29 Vũ Duy Trì 0 0 0

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 0 0 0

31 Phạm Minh Tú 0 0 0

32 Nguyễn Hoàng Tuấn P P P 3 3 0

33 Nguyễn Thảo Uyên 0 0 0

34 Hồ Hải Vững 0 0 0

35 Rơ Thị Cẩm Vy 0 0 0

36

37

38

39

40

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 5

Tỉ lệ: có phép: 55%, không phép: 45% Giáo viê n chủ nhiệ m
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Võ Thị Thanh Tâm Nguyễn Khắc Điệp
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PHẦN GHI ĐIỂM
HỌC KỲ I
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HỌC KỲ I
Môn Giáo dục thể chất (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét)

Số
TT Họ và tên

Mức đánh giá 
Đạt(Đ), Chưa Đạt(CĐ) Ghi chú

Thường Xuyên Giữa kì Cuối kì Học kì

1 Phạm Thị Quỳnh Anh Đ Đ   Đ Đ Đ Cố gắn trong  tập luyện hơn

2 Hồ A Bạo Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

3 Trần Thị Kim Chi Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

4 Nguyễn Thị Hoài Dương Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc trong  các nộ i dung  học

5 Hồ Thị Thúy Hiển Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

6 Hồ Thị Mỹ Huệ Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

7 Hồ Thị Bích Khi Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

8 Nguyễn Anh Khoa Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

9 Hồ Thanh Khuê Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

10 Đinh Hoàng Kiếm Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

11 Hồ Gia Kiệt Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

12 Đinh Thị Mỹ Linh Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

13 Hồ Đinh Hoàng Luân Đ Đ   Đ Đ Đ Nổ lực trong học tập

14 Thái Khắc Tuấn Minh Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

15 Đinh Phước Mỹ Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

16 Nguyễn Thị An Na Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

17 Nguyễn Trung Nam Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

18 Trương Bảo Nam Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  học tập điều hành quản lí lớp tố t

19 Hồ Trần Bảo Nhi Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

20 Đặng Diệu Như Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

21 Đinh Thị Yến Như Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

22 Lê Mạnh Bảo Quý Đ Đ   Đ Đ Đ Chăm chỉ trong học tập

23 Nguyễn Thị Minh Quyến Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  học tập

24 Bùi Hồ Hoàng Thành Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

25 Hồ Ngọc Thiện Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

26 Hoàng Anh Thư Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực hhỉ trong  họcamtrong  học tập

27 Mai Nguyên Thương Đ Đ   Đ Đ Đ Cố găn hơn trong  tập luyện

28 Đinh Thị Mai Tím Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

29 Vũ Duy Trì Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

31 Phạm Minh Tú Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

32 Nguyễn Hoàng Tuấn Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

33 Nguyễn Thảo Uyên Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành suất xắc nộ i dung  học

34 Hồ Hải Vững Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

35 Rơ Thị Cẩm Vy Đ Đ   Đ Đ Đ Tích cực trong học tập

36          

37          

38          

39          

40          

Giáo viên môn học 
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Đặng Văn Hiệp
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HỌC KỲ I
Môn Nghệ thuật (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét)

Số
TT Họ và tên

Mức đánh giá 
Đạt(Đ), Chưa Đạt(CĐ) Ghi chú

Thường Xuyên Giữa kì Cuối kì Học kì

1 Phạm Thị Quỳnh Anh Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

2 Hồ A Bạo Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

3 Trần Thị Kim Chi Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

4 Nguyễn Thị Hoài Dương Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

5 Hồ Thị Thúy Hiển Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

6 Hồ Thị Mỹ Huệ Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

7 Hồ Thị Bích Khi Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

8 Nguyễn Anh Khoa Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

9 Hồ Thanh Khuê Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

10 Đinh Hoàng Kiếm Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

11 Hồ Gia Kiệt Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

12 Đinh Thị Mỹ Linh Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

13 Hồ Đinh Hoàng Luân Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

14 Thái Khắc Tuấn Minh Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

15 Đinh Phước Mỹ Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

16 Nguyễn Thị An Na Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

17 Nguyễn Trung Nam Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

18 Trương Bảo Nam Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập

19 Hồ Trần Bảo Nhi Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

20 Đặng Diệu Như Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

21 Đinh Thị Yến Như Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

22 Lê Mạnh Bảo Quý Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập

23 Nguyễn Thị Minh Quyến Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

24 Bùi Hồ Hoàng Thành Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

25 Hồ Ngọc Thiện Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

26 Hoàng Anh Thư Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

27 Mai Nguyên Thương Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

28 Đinh Thị Mai Tím Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

29 Vũ Duy Trì Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

31 Phạm Minh Tú Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

32 Nguyễn Hoàng Tuấn Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

33 Nguyễn Thảo Uyên Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

34 Hồ Hải Vững Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

35 Rơ Thị Cẩm Vy Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học

36          

37          

38          

39          

40          

Giáo viên môn học 
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Trương Thị Ánh Nhung
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HỌC KỲ I
Môn Nội dung giáo dục của địa phương (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét)

Số
TT Họ và tên

Mức đánh giá 
Đạt(Đ), Chưa Đạt(CĐ) Ghi chú

Thường Xuyên Giữa kì Cuối kì Học kì

1 Phạm Thị Quỳnh Anh Đ Đ   Đ CĐ CĐ Chưa hoàn thành nộ i dung  môn học

2 Hồ A Bạo Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

3 Trần Thị Kim Chi Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

4 Nguyễn Thị Hoài Dương Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc môn học, tích cực trong  học tập

5 Hồ Thị Thúy Hiển Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

6 Hồ Thị Mỹ Huệ Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

7 Hồ Thị Bích Khi Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

8 Nguyễn Anh Khoa Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

9 Hồ Thanh Khuê Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

10 Đinh Hoàng Kiếm Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, cần tích cực trong  học tập

11 Hồ Gia Kiệt Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

12 Đinh Thị Mỹ Linh Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

13 Hồ Đinh Hoàng Luân Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc môn học, tích cực trong  học tập

14 Thái Khắc Tuấn Minh Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc môn học, tích cực trong  học tập

15 Đinh Phước Mỹ Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

16 Nguyễn Thị An Na Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc môn học, tích cực trong  học tập

17 Nguyễn Trung Nam Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

18 Trương Bảo Nam Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc môn học, tích cực trong  học tập

19 Hồ Trần Bảo Nhi Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

20 Đặng Diệu Như Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

21 Đinh Thị Yến Như Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

22 Lê Mạnh Bảo Quý Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc môn học, tích cực trong  học tập

23 Nguyễn Thị Minh Quyến Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành môn học, cần tích cực trong  học tập

24 Bùi Hồ Hoàng Thành Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

25 Hồ Ngọc Thiện Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

26 Hoàng Anh Thư Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

27 Mai Nguyên Thương Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành môn học, cần tích cực trong  học tập

28 Đinh Thị Mai Tím Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

29 Vũ Duy Trì Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành môn học, cần tích cực trong  học tập

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

31 Phạm Minh Tú Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

32 Nguyễn Hoàng Tuấn Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc môn học, tích cực trong  học tập

33 Nguyễn Thảo Uyên Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc môn học, tích cực trong  học tập

34 Hồ Hải Vững Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành môn học, cần tích cực trong  học tập

35 Rơ Thị Cẩm Vy Đ Đ   Đ CĐ CĐ Chưa hoàn thành môn học, cần tích cực trong  học tập.

36          

37          

38          

39          

40          

Giáo viên môn học 
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Võ Thị Thanh Tâm
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HỌC KỲ I
Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét)

Số
TT Họ và tên

Mức đánh giá 
Đạt(Đ), Chưa Đạt(CĐ) Ghi chú

Thường Xuyên Giữa kì Cuối kì Học kì

1 Phạm Thị Quỳnh Anh Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành nộ i dung  môn học

2 Hồ A Bạo Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập

3 Trần Thị Kim Chi Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập

4 Nguyễn Thị Hoài Dương Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập

5 Hồ Thị Thúy Hiển Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

6 Hồ Thị Mỹ Huệ Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

7 Hồ Thị Bích Khi Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

8 Nguyễn Anh Khoa Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập

9 Hồ Thanh Khuê Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

10 Đinh Hoàng Kiếm Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành nộ i dung  yêu cầu môn học.

11 Hồ Gia Kiệt Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

12 Đinh Thị Mỹ Linh Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập

13 Hồ Đinh Hoàng Luân Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

14 Thái Khắc Tuấn Minh Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắct môn học, tích cực trong  học tập

15 Đinh Phước Mỹ Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành nộ i dung  yêu cầu môn học.

16 Nguyễn Thị An Na Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc môn học, tích cực trong  học tập

17 Nguyễn Trung Nam Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

18 Trương Bảo Nam Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc môn học, tích cực trong  học tập

19 Hồ Trần Bảo Nhi Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

20 Đặng Diệu Như Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

21 Đinh Thị Yến Như Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

22 Lê Mạnh Bảo Quý Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

23 Nguyễn Thị Minh Quyến Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành nộ i dung  yêu cầu môn học.

24 Bùi Hồ Hoàng Thành Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành nộ i dung  yêu cầu môn học.

25 Hồ Ngọc Thiện Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

26 Hoàng Anh Thư Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

27 Mai Nguyên Thương Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

28 Đinh Thị Mai Tím Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

29 Vũ Duy Trì Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

31 Phạm Minh Tú Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

32 Nguyễn Hoàng Tuấn Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

33 Nguyễn Thảo Uyên Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành tố t môn học, tích cực trong  học tập

34 Hồ Hải Vững Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành nộ i dung  yêu cầu môn học.

35 Rơ Thị Cẩm Vy Đ Đ   Đ Đ Đ Hoàn thành nộ i dung  yêu cầu môn học.

36          

37          

38          

39          

40          

Giáo viên môn học 
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Võ Thị Thanh Tâm
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HỌC KỲ I
Môn Toán học (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

Số
TT Họ và tên ĐĐGtx ĐĐGgk ĐĐGck ĐTBmhk Ghi chú

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 5 7 8 7 4.2 4.2 5.3 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

2 Hồ A Bạo 8 8 8 8 6.7 4.3 6.5 Ho àn thành tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  tiến bộ  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện.

3 Trần Thị Kim Chi 8 7 5 7 5.2 3.9 5.5 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 9 9 10 9 9 6.6 8.3 Ho àn thành tố t các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  tiến bộ  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện.

5 Hồ Thị Thúy Hiển 7 8 8 9 4.5 4.2 6.0 Ho àn thành được các  yêu cầu của  bộ  mô n, tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

6 Hồ Thị Mỹ Huệ 8 5 5 10 4.2 4.3 5.5 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

7 Hồ Thị Bích Khi 7 8 4 8 3.8 3.6 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

8 Nguyễn Anh Khoa 7 9 8 8 6.3 4.2 6.4 Ho àn thành được các  yêu cầu của  bộ  mô n, tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

9 Hồ Thanh Khuê 8 5 8 8 5.5 3.7 5.7 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

10 Đinh Hoàng Kiếm 8 6 9 8 5.7 4.3 6.1 Ho àn thành được các  yêu cầu của  bộ  mô n, tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

11 Hồ Gia Kiệt 5 6 10 9 4.3 3.7 5.5 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

12 Đinh Thị Mỹ Linh 9 8 5 9 6.8 5.7 6.9 Ho àn thành tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  tiến bộ  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện.

13 Hồ Đinh Hoàng Luân 9 8 9 9 5.7 4.2 6.6 Ho àn thành tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  tiến bộ  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện.

14 Thái Khắc Tuấn Minh 10 9 10 10 8.5 6.6 8.4 Ho àn thành tố t các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  tiến bộ  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện.

15 Đinh Phước Mỹ 9 4 9 6 4.8 4.3 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

16 Nguyễn Thị An Na 8 8 10 9 9.5 6.6 8.2 Ho àn thành tố t các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  tiến bộ  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện.

17 Nguyễn Trung Nam 8 8 10 9 5.5 4.6 6.6 Ho àn thành tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  tiến bộ  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện.

18 Trương Bảo Nam 10 9 9 10 9.5 8.4 9.1 Ho àn thành xuất sắc  các  nộ i dung  kiến thức mô n họ c , họ c  tập và  rèn luyện tố t.

19 Hồ Trần Bảo Nhi 9 8 7 9 6.3 3.6 6.3 Ho àn thành được các  yêu cầu của  bộ  mô n, tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

20 Đặng Diệu Như 9 4 10 8 4.7 4.5 6.0 Ho àn thành được các  yêu cầu của  bộ  mô n, tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

21 Đinh Thị Yến Như 8 9 10 8 4.2 4.2 6.2 Ho àn thành được các  yêu cầu của  bộ  mô n, tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

22 Lê Mạnh Bảo Quý 9 8 9 9 7.8 4.7 7.2 Ho àn thành tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  tiến bộ  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện.

23 Nguyễn Thị Minh Quyến 8 5 5 8 3.5 3.9 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 7 10 8 6 4.7 4.3 5.9 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

25 Hồ Ngọc Thiện 10 6 7 5 5.2 4.4 5.7 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

26 Hoàng Anh Thư 8 8 9 9 5.3 4.7 6.5 Ho àn thành tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  tiến bộ  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện.

27 Mai Nguyên Thương 9 8 6 6 6.5 4.5 6.2 Ho àn thành được các  yêu cầu của  bộ  mô n, tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

28 Đinh Thị Mai Tím 7 5 6 6 4.8 4.3 5.2 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

29 Vũ Duy Trì 6 5 8 8 5 4.3 5.5 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 8 10 8 8 8.5 5.5 7.5 Ho àn thành tố t các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  tiến bộ  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện.

31 Phạm Minh Tú 8 8 8 8 5.8 4.2 6.2 Ho àn thành được các  yêu cầu của  bộ  mô n, tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 10 9 9 9 9.7 7.2 8.7 Ho àn thành tố t các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  tiến bộ  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện.

33 Nguyễn Thảo Uyên 9 9 9 10 9.3 5.4 8.0 Ho àn thành tố t các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  tiến bộ  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện.

34 Hồ Hải Vững 8 5 5 9 4.5 4.1 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

35 Rơ Thị Cẩm Vy 7 5 7 8 4.2 4.3 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

36          

37          

38          

39          

40          

Giáo viên môn học 
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Lê Thị Hiếu
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HỌC KỲ I
Môn Lịch sử và Địa lí (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

Số
TT Họ và tên ĐĐGtx ĐĐGgk ĐĐGck ĐTBmhk Ghi chú

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 8 7 9 7 5.6 4.3 6.1 Hoàn thành yêu cầu môn học, cần tích cực, chủ động  hơn trong  học tập

2 Hồ A Bạo 10 9 9 8 9 9.2 9.1 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  môn học, ý thức cao  trong  học tập

3 Trần Thị Kim Chi 8 8 8 9 8 3.3 6.5 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 9 9 8 9 9 9.3 9.0 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  môn học, ý thức cao  trong  học tập

5 Hồ Thị Thúy Hiển 8 9 8 8 7 5.8 7.2 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

6 Hồ Thị Mỹ Huệ 10 8 9 9 8 5.8 7.7 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

7 Hồ Thị Bích Khi 8 8 9 7 5.7 3.8 6.1 Hoàn thành yêu cầu môn học, cần tích cực, chủ động  hơn trong  học tập

8 Nguyễn Anh Khoa 7 8 9 7 7 3.0 6.0 Hoàn thành yêu cầu môn học, cần tích cực, chủ động  hơn trong  học tập

9 Hồ Thanh Khuê 9 8 8 7 7 3.7 6.3 Hoàn thành yêu cầu môn học, cần tích cực, chủ động  hơn trong  học tập

10 Đinh Hoàng Kiếm 6 8 8 7 7 2.0 5.4 Hoàn thành yêu cầu môn học, cần tích cực, chủ động  hơn trong  học tập

11 Hồ Gia Kiệt 7 8 10 8 7 3.8 6.5 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

12 Đinh Thị Mỹ Linh 10 8 9 9 8 8.7 8.7 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, ý thức cao  trong  học tập

13 Hồ Đinh Hoàng Luân 5 10 8 9 8 8.0 8.0 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, ý thức cao  trong  học tập

14 Thái Khắc Tuấn Minh 10 10 9 8 8 9.3 9.0 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  môn học, ý thức cao  trong  học tập

15 Đinh Phước Mỹ 9 8 9 7 8.5 1.7 6.1 Hoàn thành yêu cầu môn học, cần tích cực, chủ động  hơn trong  học tập

16 Nguyễn Thị An Na 9 10 9 9 9.7 10 9.6 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  môn học, ý thức cao  trong  học tập

17 Nguyễn Trung Nam 9 9 10 9 7.5 6.0 7.8 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

18 Trương Bảo Nam 10 10 10 10 10 9.4 9.8 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  môn học, ý thức cao  trong  học tập

19 Hồ Trần Bảo Nhi 7 8 9 7 8 3.8 6.5 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

20 Đặng Diệu Như 7 8 8 8 7 5.1 6.7 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

21 Đinh Thị Yến Như 7 8 8 7 7 5.0 6.6 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

22 Lê Mạnh Bảo Quý 9 10 9 9 9 7.8 8.7 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, ý thức cao  trong  học tập

23 Nguyễn Thị Minh Quyến 7 7 7 8 5.6 2.7 5.4 Hoàn thành yêu cầu môn học, cần tích cực, chủ động  hơn trong  học tập

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 8 8 8 9 7 8.4 8.0 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, ý thức cao  trong  học tập

25 Hồ Ngọc Thiện 7 8 8 8 7 3.0 6.0 Hoàn thành yêu cầu môn học, cần tích cực, chủ động  hơn trong  học tập

26 Hoàng Anh Thư 8 9 10 7 7.5 5.1 7.1 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

27 Mai Nguyên Thương 8 8 7 8 5.6 4.2 6.1 Hoàn thành yêu cầu môn học, cần tích cực, chủ động  hơn trong  học tập

28 Đinh Thị Mai Tím 8 8 8 9 7 6.6 7.4 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

29 Vũ Duy Trì 7 8 8 7 7 3.3 6.0 Hoàn thành yêu cầu môn học, cần tích cực, chủ động  hơn trong  học tập

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 8 9 10 7 7.5 3.3 6.5 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

31 Phạm Minh Tú 8 9 10 8 7.5 5.2 7.3 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 9 9 9 9 9 8.8 8.9 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, ý thức cao  trong  học tập

33 Nguyễn Thảo Uyên 8 10 9 8 8 6.3 7.8 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

34 Hồ Hải Vững 8 8 8 7 7 3.8 6.3 Hoàn thành yêu cầu môn học, cần tích cực, chủ động  hơn trong  học tập

35 Rơ Thị Cẩm Vy 9 9 8 7 7 3.8 6.5 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức trong  học tập

36          

37          

38          

39          

40          

Giáo viên môn học 
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Võ Thị Thanh Tâm

18



HỌC KỲ I
Môn Khoa học tự nhiên (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

Số
TT Họ và tên ĐĐGtx ĐĐGgk ĐĐGck ĐTBmhk Ghi chú

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 8 6 8 8 3.7 2.0 4.8 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

2 Hồ A Bạo 9 10 9 9 8.2 7.5 8.4 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

3 Trần Thị Kim Chi 7 10 8 8 7 4.7 6.8 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 10 10 9 10 8.5 7.5 8.7 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

5 Hồ Thị Thúy Hiển 5 6 6 7 6.2 6.2 6.1 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập

6 Hồ Thị Mỹ Huệ 9 5 8 8 7.3 5.3 6.7 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

7 Hồ Thị Bích Khi 5 7 8 8 4.3 4.2 5.5 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập

8 Nguyễn Anh Khoa 8 9 8 9 7.4 5.8 7.4 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

9 Hồ Thanh Khuê 5 7 9 9 3.4 7.8 6.7 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

10 Đinh Hoàng Kiếm 5 6 8 8 6.1 4.2 5.8 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập

11 Hồ Gia Kiệt 8 6 8 8 8.1 4.9 6.8 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

12 Đinh Thị Mỹ Linh 10 10 9 9 7.6 7.5 8.4 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

13 Hồ Đinh Hoàng Luân 9 10 9 9 7.4 6.8 8.0 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

14 Thái Khắc Tuấn Minh 10 10 10 9 7.9 8.5 8.9 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

15 Đinh Phước Mỹ 10 6 9 9 9.4 2.3 6.6 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

16 Nguyễn Thị An Na 10 8 9 9 9.4 9.1 9.1 Ho àn thành xuất sắc  nộ i dung  kiến thức mô n họ c , đam mê họ c  tập đố i vớ i bộ  mô n.

17 Nguyễn Trung Nam 8 6 9 9 8.4 6.6 7.6 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

18 Trương Bảo Nam 10 10 9 9 10 9.4 9.6 Ho àn thành xuất sắc  nộ i dung  kiến thức mô n họ c , đam mê họ c  tập đố i vớ i bộ  mô n.

19 Hồ Trần Bảo Nhi 6 6 8 8 8.7 4.6 6.6 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

20 Đặng Diệu Như 8 10 8 9 8.7 5.2 7.6 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

21 Đinh Thị Yến Như 5 10 9 9 5 3.6 6.0 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập

22 Lê Mạnh Bảo Quý 10 6 9 8 8.5 7.0 7.9 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

23 Nguyễn Thị Minh Quyến 8 7 8 8 3 2.3 4.9 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 6 6 8 8 7.3 3.0 5.7 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập

25 Hồ Ngọc Thiện 9 6 8 8 4.4 3.0 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập

26 Hoàng Anh Thư 6 8 8 8 6.6 6.7 7.0 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

27 Mai Nguyên Thương 7 9 8 7 5.5 4.0 6.0 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập

28 Đinh Thị Mai Tím 10 7 8 8 6.8 6.7 7.4 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

29 Vũ Duy Trì 6 6 8 8 3 2.7 4.7 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 9 10 8 9 8.6 5.7 7.8 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

31 Phạm Minh Tú 9 7 8 8 6.8 6.0 7.1 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 10 8 9 9 8.3 7.6 8.4 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

33 Nguyễn Thảo Uyên 8 6 9 9 8.3 7.7 8.0 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

34 Hồ Hải Vững 8 5 9 9 5.1 3.3 5.7 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập

35 Rơ Thị Cẩm Vy 7 7 9 9 5.3 3.3 5.8 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập

36          

37          

38          

39          

40          

Giáo viên môn học 
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Văn Thịnh
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HỌC KỲ I
Môn Tin học (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

Số
TT Họ và tên ĐĐGtx ĐĐGgk ĐĐGck ĐTBmhk Ghi chú

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 7 9   4 1.8 4.2 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

2 Hồ A Bạo 8 9   5.5 3.6 5.5 Hoàn thành yêu cầu môn học.

3 Trần Thị Kim Chi 8 9   5 6.4 6.6 Hoàn thành yêu cầu môn học.

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 10 10 8  6.8 5.2 7.2 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

5 Hồ Thị Thúy Hiển 7 9   4 2.3 4.4 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

6 Hồ Thị Mỹ Huệ 8 8   4.8 5.0 5.8 Hoàn thành yêu cầu môn học.

7 Hồ Thị Bích Khi 7 9   4 3.3 4.8 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

8 Nguyễn Anh Khoa 7 8   5.5 2.4 4.7 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

9 Hồ Thanh Khuê 8 8   6.8 2.9 5.5 Hoàn thành yêu cầu môn học.

10 Đinh Hoàng Kiếm 8 9   5 1.6 4.5 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

11 Hồ Gia Kiệt 5 9   5 5.0 5.6 Hoàn thành yêu cầu môn học.

12 Đinh Thị Mỹ Linh 9 9   7.3 6.3 7.4 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

13 Hồ Đinh Hoàng Luân 10 9   6.5 8.7 8.3 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

14 Thái Khắc Tuấn Minh 8 9   6.8 6.9 7.3 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

15 Đinh Phước Mỹ 10 8   6.8 3.3 5.9 Hoàn thành yêu cầu môn học.

16 Nguyễn Thị An Na 8 8   9.5 7.8 8.3 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

17 Nguyễn Trung Nam 8 8   4.5 6.9 6.5 Hoàn thành yêu cầu môn học.

18 Trương Bảo Nam 9 8 10  9.5 9.8 9.4 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  kiến thức, năng  lực môn học.

19 Hồ Trần Bảo Nhi 9 8   4 3.8 5.2 Hoàn thành yêu cầu môn học.

20 Đặng Diệu Như 9 8   5 4.7 5.9 Hoàn thành yêu cầu môn học.

21 Đinh Thị Yến Như 8 9   6 5.3 6.4 Hoàn thành yêu cầu môn học.

22 Lê Mạnh Bảo Quý 9 9   9.5 5.8 7.8 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

23 Nguyễn Thị Minh Quyến 8 10   5.8 1.7 5.0 Hoàn thành yêu cầu môn học.

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 7 9   5 8.0 7.1 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

25 Hồ Ngọc Thiện 10 8   5 4.2 5.8 Hoàn thành yêu cầu môn học.

26 Hoàng Anh Thư 8 8   5 4.1 5.5 Hoàn thành yêu cầu môn học.

27 Mai Nguyên Thương 9 8   4 3.5 5.1 Hoàn thành yêu cầu môn học.

28 Đinh Thị Mai Tím 7 9   5 6.8 6.6 Hoàn thành yêu cầu môn học.

29 Vũ Duy Trì 6 9   4.3 5.3 5.6 Hoàn thành yêu cầu môn học.

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 10 8   6.8 4.8 6.6 Hoàn thành yêu cầu môn học.

31 Phạm Minh Tú 10 8   6.3 2.8 5.6 Hoàn thành yêu cầu môn học.

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 9 8   5.5 5.8 6.5 Hoàn thành yêu cầu môn học.

33 Nguyễn Thảo Uyên 9 9   8 7.9 8.2 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

34 Hồ Hải Vững 8 8   4.3 2.9 4.8 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

35 Rơ Thị Cẩm Vy 7 8   5 5.1 5.8 Hoàn thành yêu cầu môn học.

36          

37          

38          

39          

40          

Giáo viên môn học 
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Võ Thị Mỹ Lương
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HỌC KỲ I
Môn Ngữ văn (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

Số
TT Họ và tên ĐĐGtx ĐĐGgk ĐĐGck ĐTBmhk Ghi chú

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 6 7 7 4 1.5 1.5 3.5 Chưa tích cực trong  học tập

2 Hồ A Bạo 7 7 8 6 7.5 7.0 7.1 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

3 Trần Thị Kim Chi 5 8 8 6 4.5 7.8 6.6 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 9 10 9 10 7.5 8.3 8.7 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

5 Hồ Thị Thúy Hiển 6 4 7 6 4 5.0 5.1 Hoàn thành yêu cầu môn học

6 Hồ Thị Mỹ Huệ 5 7 6 5 3.5 6.8 5.6 Hoàn thành yêu cầu môn học

7 Hồ Thị Bích Khi 4 8 7 8 1 2.0 3.9 Chưa hoàn thành yêu cầu môn học

8 Nguyễn Anh Khoa 6 7 8 3 7 5.0 5.9 Hoàn thành yêu cầu môn học

9 Hồ Thanh Khuê 5 6 7 8 2.5 5.3 5.2 Hoàn thành yêu cầu môn học

10 Đinh Hoàng Kiếm 3 7 8 8 0 3.0 3.9 Chưa tích cực trong  học tập

11 Hồ Gia Kiệt 6 8 7 6 5 4.3 5.5 Hoàn thành yêu cầu môn học

12 Đinh Thị Mỹ Linh 7 8 8 9 7.5 7.3 7.7 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

13 Hồ Đinh Hoàng Luân 8 8 7 7 6 6.0 6.7 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

14 Thái Khắc Tuấn Minh 7 10 10 10 7 8.3 8.4 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

15 Đinh Phước Mỹ 5 7 6 6 6.5 4.0 5.4 Hoàn thành yêu cầu môn học

16 Nguyễn Thị An Na 8 10 8 8.5 8.8 9.0 8.8 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

17 Nguyễn Trung Nam 6 6 6 7 5.3 8.0 6.6 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

18 Trương Bảo Nam 8 10 10 8.5 9 8.5 8.9 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

19 Hồ Trần Bảo Nhi 7 8 7 7 7 8.8 7.7 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

20 Đặng Diệu Như 8 8 10 6 8.3 9.0 8.4 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

21 Đinh Thị Yến Như 4 6 6 6 4 5.5 5.2 Hoàn thành yêu cầu môn học

22 Lê Mạnh Bảo Quý 5 8 8 9 7.8 8.3 7.8 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

23 Nguyễn Thị Minh Quyến 5 7 7 8 6 2.8 5.3 Hoàn thành yêu cầu môn học

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 6 8 8 7 3 5.0 5.6 Hoàn thành yêu cầu môn học

25 Hồ Ngọc Thiện 6 5 7 6 2 3.5 4.3 Chưa hoàn thành yêu cầu môn học

26 Hoàng Anh Thư 5 9 9 8 6 6.3 6.9 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

27 Mai Nguyên Thương 7 2 6 6 3 5.0 4.7 Chưa hoàn thành yêu cầu môn học

28 Đinh Thị Mai Tím 5 8 6 7 7 7.5 6.9 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

29 Vũ Duy Trì 6 6 7 7 5 3.3 5.1 Hoàn thành yêu cầu môn học

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 9 9 7 7 8 6.3 7.4 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

31 Phạm Minh Tú 6 9 9 7.5 9.3 7.3 8.0 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 6 5 5 10 7.3 7.8 7.1 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

33 Nguyễn Thảo Uyên 9 8 9 6 8.5 8.8 8.4 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học

34 Hồ Hải Vững 6 7 7 7 2 1.0 3.8 Chưa hoàn thành yêu cầu môn học

35 Rơ Thị Cẩm Vy 6 5 6 7 5 5.0 5.4 Hoàn thành yêu cầu môn học

36          

37          

38          

39          

40          

Giáo viên môn học 
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Lê Thị Thắm
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HỌC KỲ I
Môn Ngoại ngữ (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

Số
TT Họ và tên ĐĐGtx ĐĐGgk ĐĐGck ĐTBmhk Ghi chú

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 7 6 6 7 5 2.5 4.8 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

2 Hồ A Bạo 6 5 6 7 7 3.0 5.2 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

3 Trần Thị Kim Chi 8 7 7 6 5 2.5 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 8 7 8 9 7.5 6.3 7.3 Đáp ứng  tố t yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

5 Hồ Thị Thúy Hiển 7 9 6 7 5 3.0 5.3 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

6 Hồ Thị Mỹ Huệ 9 8 6 6 4 2.0 4.8 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

7 Hồ Thị Bích Khi 6 7 7 8 5 2.5 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

8 Nguyễn Anh Khoa 6 9 8 5 5 2.3 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

9 Hồ Thanh Khuê 7 8 6 7 6 1.0 4.8 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

10 Đinh Hoàng Kiếm 6 7 6 7 8 1.5 5.2 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

11 Hồ Gia Kiệt 7 6 8 6 4 3.0 4.9 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

12 Đinh Thị Mỹ Linh 9 8 8 8 6 3.8 6.3 Tiếp thu được các  kiến thức cơ  bản của  mô n họ c , tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

13 Hồ Đinh Hoàng Luân 9 8 7 8 8.5 4.3 6.9 Tiếp thu được các  kiến thức cơ  bản của  mô n họ c , tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

14 Thái Khắc Tuấn Minh 9 10 9 9 8 7.3 8.3 Nắm vững  kiến thức của  bộ  mô n. Có  tính tự g iác  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện cao .

15 Đinh Phước Mỹ 7 6 8 7 6 1.5 4.9 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

16 Nguyễn Thị An Na 9 9 10 9 10 7.8 8.9 Nắm vững  kiến thức của  bộ  mô n. Có  tính tự g iác  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện cao .

17 Nguyễn Trung Nam 9 8 7 8 8.5 6.3 7.5 Ho àn thành tố t nộ i dung  kiến thức đã  họ c , có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

18 Trương Bảo Nam 9 10 10 9 10 9.8 9.7 Ho àn thành rấ t tố t nộ i dung  kiến thức mô n họ c , làm được nhiều bài tập khó , chăm chỉ, đam mê
họ c tập đố i vớ i bộ  mô n.

19 Hồ Trần Bảo Nhi 8 7 7 6 7.5 5.5 6.6 Tiếp thu được các  kiến thức cơ  bản của  mô n họ c , tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

20 Đặng Diệu Như 8 7 8 7 8 5.5 6.9 Tiếp thu được các  kiến thức cơ  bản của  mô n họ c , tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

21 Đinh Thị Yến Như 9 8  7.6 5 3.3 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

22 Lê Mạnh Bảo Quý 9 10 10 9 9.5 8.0 9.0 Ho àn thành rấ t tố t nộ i dung  kiến thức mô n họ c , làm được nhiều bài tập khó , chăm chỉ, đam mê
họ c tập đố i vớ i bộ  mô n.

23 Nguyễn Thị Minh Quyến 7 7 7 6 3 1.3 4.1 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 6 8 7 7 7 5.5 6.5 Tiếp thu được các  kiến thức cơ  bản của  mô n họ c , tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

25 Hồ Ngọc Thiện 7 5 6 9 4 2.5 4.7 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

26 Hoàng Anh Thư 8 7 8 7 7 2.0 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

27 Mai Nguyên Thương 7 8 6 7 6 2.8 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

28 Đinh Thị Mai Tím 5 8 7 8 5 3.0 5.2 Hoàn thành được các yêu cầu của bộ  môn, cần chủ động  hơn trong  học tập.

29 Vũ Duy Trì 6 7 6 6 4 2.3 4.4 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 9 10 9 7 8 6.0 7.7 Ho àn thành tố t nộ i dung  kiến thức đã  họ c , có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

31 Phạm Minh Tú 9 9 7 8 6.5 5.0 6.8 Tiếp thu được các  kiến thức cơ  bản của  mô n họ c , tương  đố i chủ độ ng  tro ng  họ c  tập.

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 9 9 9 8 7.5 6.5 7.7 Ho àn thành tố t nộ i dung  kiến thức đã  họ c , có  sự tự g iác  và  tiến bộ  tro ng  họ c  tập.

33 Nguyễn Thảo Uyên 9 10 9 8 9.5 8.0 8.8 Nắm vững  kiến thức của  bộ  mô n. Có  tính tự g iác  tro ng  họ c  tập và  rèn luyện cao .

34 Hồ Hải Vững 5 8 7 6 5 2.0 4.7 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

35 Rơ Thị Cẩm Vy 7 5 7 6 4 2.3 4.4 Chưa ho àn thành các  yêu cầu cần đạt của  bộ  mô n, cần cố  g ắng  họ c  tập hơn nữa.

36          

37          

38          

39          

40          

Giáo viên môn học 
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Thị Dương
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HỌC KỲ I
Môn GDCD (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

Số
TT Họ và tên ĐĐGtx ĐĐGgk ĐĐGck ĐTBmhk Ghi chú

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 9 8   5.3 3.3 5.4 Hoàn thành yêu cầu môn học.

2 Hồ A Bạo 9 10   8.2 9.0 8.9 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

3 Trần Thị Kim Chi 7 8   6.2 7.2 7.0 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học.

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 10 10   8.5 9.0 9.1 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  môn học, học tập tố t.

5 Hồ Thị Thúy Hiển 10 9   5.5 4.8 6.3 Hoàn thành yêu cầu môn học.

6 Hồ Thị Mỹ Huệ 9 8   8.1 8.0 8.2 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

7 Hồ Thị Bích Khi 5 8   4.9 4.3 5.1 Hoàn thành yêu cầu môn học.

8 Nguyễn Anh Khoa 6 8   7 6.7 6.9 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học.

9 Hồ Thanh Khuê 8 7   5.2 6.3 6.3 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học.

10 Đinh Hoàng Kiếm 5 9   5.6 1.7 4.3 Chưa hoàn thành yêu cầu môn học, chưa tích cực trong  học tập.

11 Hồ Gia Kiệt 8 7   6.8 5.7 6.5 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học.

12 Đinh Thị Mỹ Linh 9 9   9 9.8 9.3 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  môn học, học tập tố t.

13 Hồ Đinh Hoàng Luân 8 9   7.2 8.4 8.1 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

14 Thái Khắc Tuấn Minh 10 10   8.4 8.5 8.9 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

15 Đinh Phước Mỹ 10 9   7.7 4.0 6.6 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học.

16 Nguyễn Thị An Na 10 10   8.4 10 9.5 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  môn học, học tập tố t.

17 Nguyễn Trung Nam 8 8   8.2 6.9 7.6 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

18 Trương Bảo Nam 10 10   9 9.5 9.5 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  môn học, học tập tố t.

19 Hồ Trần Bảo Nhi 9 9   8.9 8.8 8.9 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

20 Đặng Diệu Như 7 9   8.2 7.4 7.8 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

21 Đinh Thị Yến Như 5 9   7.3 6.7 7.0 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học.

22 Lê Mạnh Bảo Quý 10 10   8.7 7.2 8.4 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

23 Nguyễn Thị Minh Quyến 8 7   5.5 4.8 5.8 Hoàn thành yêu cầu môn học.

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 6 8   5.3 5.5 5.9 Hoàn thành yêu cầu môn học.

25 Hồ Ngọc Thiện 9 7   5.8 5.2 6.2 Hoàn thành yêu cầu môn học.

26 Hoàng Anh Thư 10 10   7.3 6.2 7.6 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

27 Mai Nguyên Thương 6 9   7.2 7.8 7.5 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

28 Đinh Thị Mai Tím 9 9   7.3 9.5 8.7 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

29 Vũ Duy Trì 8 7   5.8 5.1 6.0 Hoàn thành yêu cầu môn học.

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 10 10   9 8.0 8.9 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

31 Phạm Minh Tú 9 9   7.8 8.0 8.2 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 10 9   8.2 7.7 8.4 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học, tích cực trong  học tập tố t.

33 Nguyễn Thảo Uyên 9 9   8.2 9.5 9.0 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  môn học, học tập tố t.

34 Hồ Hải Vững 6 9   5.8 2.8 5.0 Hoàn thành yêu cầu môn học.

35 Rơ Thị Cẩm Vy 7 8   6.3 6.2 6.6 Hoàn thành tố t nộ i dung  môn học.

36          

37          

38          

39          

40          

Giáo viên môn học 
(Kí và ghi rõ họ, tên)
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HỌC KỲ I
Môn Công nghệ (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

Số
TT Họ và tên ĐĐGtx ĐĐGgk ĐĐGck ĐTBmhk Ghi chú

1 Phạm Thị Quỳnh Anh 8 8   3 3.3 4.6 Chưa hoàn thành các yêu cầu bộ  môn, em cần cố  gắng  hơn trong  học kì II.

2 Hồ A Bạo 10 8   8.3 9.0 8.8 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức học tập tố t, em cần phát huy

3 Trần Thị Kim Chi 10 10   7.8 5.5 7.4 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

4 Nguyễn Thị Hoài Dương 10 10   9.7 8.2 9.1 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  kiến thức, năng  lực môn học.

5 Hồ Thị Thúy Hiển 10 6   7.7 8.3 8.0 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức học tập tố t, em cần phát huy

6 Hồ Thị Mỹ Huệ 7 8   7.1 4.6 6.1 Hoàn thành yêu cầu môn học.

7 Hồ Thị Bích Khi 9 8.5   5.7 2.0 5.0 Hoàn thành yêu cầu môn học. Em cần cố  gắng  hơn trong  học kì II.

8 Nguyễn Anh Khoa 8 6   4.2 5.3 5.5 Hoàn thành yêu cầu môn học.

9 Hồ Thanh Khuê 10 6   4.8 6.2 6.3 Hoàn thành yêu cầu môn học.

10 Đinh Hoàng Kiếm 7 9   2.8 1.6 3.8 Chưa hoàn thành các yêu cầu bộ  môn, em cần cố  gắng  hơn trong  học kì II.

11 Hồ Gia Kiệt 7 5   6 5.7 5.9 Hoàn thành yêu cầu môn học.

12 Đinh Thị Mỹ Linh 10 10   9.7 9.1 9.5 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  kiến thức, năng  lực môn học.

13 Hồ Đinh Hoàng Luân 10 9   9.7 8.1 9.0 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  kiến thức, năng  lực môn học.

14 Thái Khắc Tuấn Minh 10 10   10 8.3 9.3 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  kiến thức, năng  lực môn học.

15 Đinh Phước Mỹ 10 5   7.5 3.3 5.7 Hoàn thành yêu cầu môn học.

16 Nguyễn Thị An Na 10 10   9.7 9.5 9.7 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  kiến thức, năng  lực môn học.

17 Nguyễn Trung Nam 7 10   7.5 5.3 6.8 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

18 Trương Bảo Nam 10 10   10 9.7 9.9 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  kiến thức, năng  lực môn học.

19 Hồ Trần Bảo Nhi 8 8   9 8.3 8.4 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức học tập tố t, em cần phát huy

20 Đặng Diệu Như 10 8   9.7 8.6 9.0 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  kiến thức, năng  lực môn học.

21 Đinh Thị Yến Như 7 8   7 6.0 6.7 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

22 Lê Mạnh Bảo Quý 10 6   9.7 7.9 8.4 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức học tập tố t, em cần phát huy

23 Nguyễn Thị Minh Quyến 8 7   5.6 3.3 5.2 Hoàn thành yêu cầu môn học. Em cần cố  gắng  hơn trong  học kì II.

24 Bùi Hồ Hoàng Thành 10 5   5.9 5.0 6.0 Hoàn thành yêu cầu môn học.

25 Hồ Ngọc Thiện 7 10   4.2 6.1 6.2 Hoàn thành yêu cầu môn học.

26 Hoàng Anh Thư 9 5   9.4 6.8 7.6 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

27 Mai Nguyên Thương 10 6   10 7.4 8.3 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức học tập tố t, em cần phát huy

28 Đinh Thị Mai Tím 9 7   7.7 8.6 8.2 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức học tập tố t, em cần phát huy

29 Vũ Duy Trì 6 7   6 5.3 5.8 Hoàn thành yêu cầu môn học.

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 10 10   9 8.4 9.0 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  kiến thức, năng  lực môn học.

31 Phạm Minh Tú 9 9   9 7.3 8.3 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  ý thức học tập tố t, em cần phát huy

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 10 9   10 8.2 9.1 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  kiến thức, năng  lực môn học.

33 Nguyễn Thảo Uyên 10 10   10 7.6 9.0 Hoàn thành xuất sắc nộ i dung  kiến thức, năng  lực môn học.

34 Hồ Hải Vững 8 8   2.8 1.5 3.7 Chưa hoàn thành các yêu cầu bộ  môn, em cần cố  gắng  hơn trong  học kì II.

35 Rơ Thị Cẩm Vy 7 6.5   7 6.0 6.5 Hoàn thành tố t yêu cầu môn học, có  sự nỗ  lực trong  học tập

36          

37          

38          

39          

40          

Giáo viên môn học 
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Văn Thịnh
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TỔNG HỢP HỌC KỲ I
Số
TT Họ và tên

Môn học đánh g iá bằng  nhận xét Môn học đánh g iá bằng  nhận xét kết hợp đánh g iá bằng  điểm số Kết
quả 
học
tập

Kết
quả 
rèn

luyện
GDTC Nghệ

thuật NDGDCĐP HĐTN&HN Toán LS&ĐL KHTN Tin Văn Ng.
ngữ GDCD C.

nghệ

1 Phạm Thị Quỳnh Anh Đ Đ CĐ Đ 5.3 6.1 4.8 4.2 3.5 4.8 5.4 4.6 CĐ K

2 Hồ A Bạo Đ Đ Đ Đ 6.5 9.1 8.4 5.5 7.1 5.2 8.9 8.8 K T

3 Trần Thị Kim Chi Đ Đ Đ Đ 5.5 6.5 6.8 6.6 6.6 5.1 7.0 7.4 K T

4 Nguyễn Thị Hoài Dương Đ Đ Đ Đ 8.3 9.0 8.7 7.2 8.7 7.3 9.1 9.1 T T

5 Hồ Thị Thúy Hiển Đ Đ Đ Đ 6.0 7.2 6.1 4.4 5.1 5.3 6.3 8.0 Đ T

6 Hồ Thị Mỹ Huệ Đ Đ Đ Đ 5.5 7.7 6.7 5.8 5.6 4.8 8.2 6.1 Đ T

7 Hồ Thị Bích Khi Đ Đ Đ Đ 5.0 6.1 5.5 4.8 3.9 5.1 5.1 5.0 Đ T

8 Nguyễn Anh Khoa Đ Đ Đ Đ 6.4 6.0 7.4 4.7 5.9 5.0 6.9 5.5 Đ T

9 Hồ Thanh Khuê Đ Đ Đ Đ 5.7 6.3 6.7 5.5 5.2 4.8 6.3 6.3 Đ T

10 Đinh Hoàng  Kiếm Đ Đ Đ Đ 6.1 5.4 5.8 4.5 3.9 5.2 4.3 3.8 CĐ K

11 Hồ Gia Kiệt Đ Đ Đ Đ 5.5 6.5 6.8 5.6 5.5 4.9 6.5 5.9 Đ T

12 Đinh Thị Mỹ Linh Đ Đ Đ Đ 6.9 8.7 8.4 7.4 7.7 6.3 9.3 9.5 K T

13 Hồ Đinh Hoàng  Luân Đ Đ Đ Đ 6.6 8.0 8.0 8.3 6.7 6.9 8.1 9.0 K T

14 Thái Khắc Tuấn Minh Đ Đ Đ Đ 8.4 9.0 8.9 7.3 8.4 8.3 8.9 9.3 T T

15 Đinh Phước Mỹ Đ Đ Đ Đ 5.6 6.1 6.6 5.9 5.4 4.9 6.6 5.7 Đ T

16 Nguyễn Thị An Na Đ Đ Đ Đ 8.2 9.6 9.1 8.3 8.8 8.9 9.5 9.7 T T

17 Nguyễn Trung  Nam Đ Đ Đ Đ 6.6 7.8 7.6 6.5 6.6 7.5 7.6 6.8 K T

18 Trương  Bảo  Nam Đ Đ Đ Đ 9.1 9.8 9.6 9.4 8.9 9.7 9.5 9.9 T T

19 Hồ Trần Bảo  Nhi Đ Đ Đ Đ 6.3 6.5 6.6 5.2 7.7 6.6 8.9 8.4 K T

20 Đặng  Diệu Như Đ Đ Đ Đ 6.0 6.7 7.6 5.9 8.4 6.9 7.8 9.0 K T

21 Đinh Thị Yến Như Đ Đ Đ Đ 6.2 6.6 6.0 6.4 5.2 5.6 7.0 6.7 Đ T

22 Lê Mạnh Bảo  Quý Đ Đ Đ Đ 7.2 8.7 7.9 7.8 7.8 9.0 8.4 8.4 K T

23 Nguyễn Thị Minh Quyến Đ Đ Đ Đ 5.0 5.4 4.9 5.0 5.3 4.1 5.8 5.2 Đ K

24 Bùi Hồ  Hoàng  Thành Đ Đ Đ Đ 5.9 8.0 5.7 7.1 5.6 6.5 5.9 6.0 Đ T

25 Hồ Ngọc Thiện Đ Đ Đ Đ 5.7 6.0 5.4 5.8 4.3 4.7 6.2 6.2 Đ T

26 Hoàng  Anh Thư Đ Đ Đ Đ 6.5 7.1 7.0 5.5 6.9 5.6 7.6 7.6 K T

27 Mai Nguyên Thương Đ Đ Đ Đ 6.2 6.1 6.0 5.1 4.7 5.4 7.5 8.3 Đ T

28 Đinh Thị Mai Tím Đ Đ Đ Đ 5.2 7.4 7.4 6.6 6.9 5.2 8.7 8.2 K T

29 Vũ Duy Trì Đ Đ Đ Đ 5.5 6.0 4.7 5.6 5.1 4.4 6.0 5.8 Đ T

30 Phạm Huỳnh Thanh Trúc Đ Đ Đ Đ 7.5 6.5 7.8 6.6 7.4 7.7 8.9 9.0 K T

31 Phạm Minh Tú Đ Đ Đ Đ 6.2 7.3 7.1 5.6 8.0 6.8 8.2 8.3 K T

32 Nguyễn Hoàng  Tuấn Đ Đ Đ Đ 8.7 8.9 8.4 6.5 7.1 7.7 8.4 9.1 K T

33 Nguyễn Thảo  Uyên Đ Đ Đ Đ 8.0 7.8 8.0 8.2 8.4 8.8 9.0 9.0 T T

34 Hồ Hải Vững Đ Đ Đ Đ 5.4 6.3 5.7 4.8 3.8 4.7 5.0 3.7 CĐ K

35 Rơ Thị Cẩm Vy Đ Đ CĐ Đ 5.4 6.5 5.8 5.8 5.4 4.4 6.6 6.5 Đ T

36

37

38

39

40

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Võ Thị Thanh Tâm
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